	Biểu số 09TH.N/BNV-TCBC
Ban hành theo Thông tư số 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023
Thời hạn nhận báo cáo: ngày 15 tháng 3 năm sau
	
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Tính đến 31 tháng 12 năm 20…..)
	
	Đơn vị báo cáo:
Đơn vị nhận báo cáo:


Đơn vị tính: Người
	STT
	Chia theo các trường hợp tinh giản biên chế
	Tổng số
	Chia theo đối tượng áp dụng

	
	
	
	Cán bộ
	Công chức
	Viên chức
	Cán bộ, công chức cấp xã
	Doanh nghiệp nhà nước
	Tổ chức Hội
	LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dôi dư do cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Do chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Do chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Do xếp loại chất lượng hàng năm không hoàn thành nhiệm vụ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Do có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành ĐVSNCL theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại DNNN.
	
	
	
	
	
	
	
	


- Nguồn số liệu: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp.
[bookmark: _GoBack]
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Đơn v ?  tính: Ngư ? i  
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A  B  1  2  3  4  5  6  7  8  

 T ? ng s ?          

1  Dôi dư do rà soát, s ? p x ? p l ? i t ?   ch ? c  b ?  máy, nhân s ?  theo quy ? t đ ? nh c ? a  cơ quan có th ? m quy ? n c ? a Đ ? ng,  Nhà nư ? c.          

2  Dôi dư do s ? p x ? p l ? i đơn v ?  hành  chính          

3  Dôi dư do cơ c ? u l ? i đ ? i ng u  cán b ? ,  công ch ? c, viên ch ? c theo v ?  trí vi ? c  làm.          
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6  Do x ? p lo ? i ch ? t lư ? ng hàng năm  không hoàn thành nhi ? m v ? .          

7  Do có t ? ng s ?  ngày ngh ?  làm vi ? c b ? ng  ho ? c cao hơn s ?  ngày ngh ?  t ? i đa do  ? m đau theo quy đ ? nh.          
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